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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2003/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày 17/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện quy định nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng trên Công báo cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÀ KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/2006/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Phần 1
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp đã có những bước phát triển, trong sản xuất lúa năng suất và sản lượng ngày càng tăng trong chăn nuôi xuất hiện nhiều mô hình làm ăn lớn (nuôi thuỷ sản, bò, heo, gà...) có giá trị cao đạt hiệu quả tốt góp phần giải quyết việc làm cho vùng nông thôn, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn phổ biến kinh tế hộ quy mô nhỏ nhiều nông sản có chất lượng cao nhưng sản lượng ít, một số nông sản sản lượng lớn, nhưng chất lượng thiếu đồng đều, số lượng thiếu tập trung chưa đủ đáp ứng khi có nhu cầu lớn cung ứng cho thị trường… để từng bước khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, nâng cao quy mô sản xuất, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng chất lượng và hiệu quả sản xuất chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế thì chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp là một trong những yêu cầu cần thiết, khách quan.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Những đặc trưng của Kinh tế trang trại
1. Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp - nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng qui mô và hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông thủy sản.

2. Trang trại vừa kết hợp sử dụng nguồn lao động gia đình vừa thuê mướn thêm lao động bên ngoài theo thời vụ hoặc thường xuyên.

3. Chủ trang trại là những người có ý chí làm giàu, có kiến thức về khoa học và quản lý kinh tế, có kinh nghiệm trực tiếp điều hành sản xuất, biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

4. Mục đích sản xuất của trang trại là tạo ra khối lượng hàng hoá với quy mô lớn, hiệu quả cao theo những ngành hàng đúng quy hoạch, phù hợp mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Trang trại có mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá các điều kiện và yếu tố sản xuất cao hơn hẳn kinh tế hộ gia đình, thể hiện ở quy mô sản xuất như: đất đai, vốn, lao động, giá trị sản xuất, tỉ xuất hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản…

5. Tiêu chí để xác định kinh tế trang trại theo Thông tư Liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Thống kê và Thông tư số 74/2003/TT-BNN, ngày 04/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xác định tiêu chí kinh tế trang trại.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang trại nhằm khuyến khích phát triển, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:
Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi kinh tế trang trại là hộ gia đình, hộ công nhân viên Nhà nước và lực lượng vũ trang, hộ thành thị (gọi chung là hộ gia đình) sản xuất nông nghiệp, thủy sản hoặc sản xuất nông nghiệp thủy sản là chính, đồng thời có kiêm nhiệm các hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp.

Chương II
CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
Điều 4. Thực hiện chính sách của Trung ương:
Các Sở, ngành liên quan tiếp tục cụ thể hóa các chính sách của Trung ương về đất đai, lao động, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ, thị trường, thuế, bảo hộ tài sản... và hướng dẫn trang trại được hưởng các chính sách theo qui định hiện hành một cách thuận lợi và có hiệu quả.

Điều 5. Những chính sách của tỉnh.

Ngoài các chính sách của Trung ương mà trang trại được hưởng như trên, các trang trại còn được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển của tỉnh như sau:

1. Chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công

- Trang trại được ưu tiên hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Nhà nước về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công và phát triển nông thôn do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công nghiệp quản lý và triển khai thực hiện hàng năm.

- Các trang trại có dự án, kế hoạch sản xuất phù hợp quy hoạch về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và phát triển nông thôn được các đơn vị sự nghiệp tư vấn về kỹ thuật và được hỗ trợ kinh phí ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật theo nội dung và định mức các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công.

2. Chính sách thông tin

Các trang trại được hỗ trợ thông tin thương mại, thị trường, kỹ thuật, các chương trình xúc tiến thương mại bao gồm:

- Được cấp bản tập tin nông nghiệp và nông thôn Vĩnh Long, các tài liệu khoa học công nghệ khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành theo định kỳ.

- Ưu tiên được mời tham dự các hội thảo về thương mại điện tử, dự báo thị trường, dịch vụ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ tổng hợp trong nông nghiệp.

3. Chính sách xúc tiến thương mại

Trang trại được hỗ trợ về xúc tiến thương mại, tư vấn xây dựng thương hiệu các sản phẩm. Được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng khi tham gia triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, từ nguồn xúc tiến thương mại của tỉnh.

4. Chính sách đào tạo - tập huấn

Các chủ trang trại được chọn cử đưa đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về nâng cao năng lực quản lý, khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, phát triển trang trại được hỗ trợ 100% kinh phí đào đạo.

5. Chính sách ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới:

Trang trại ứng dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới, cải tiến thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường được hỗ trợ đầu tư từ quỹ phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh.

Chương III
THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN TRANG TRẠI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI TRANG TRẠI
Điều 6. Thẩm quyền, trình tự thủ tục để được công nhận trang trại.
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị; địa phương nơi trang trại sản xuất, theo Công văn số 261/HTX, ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Cục Hợp tác xã.

Điều 7. Thẩm quyền, cấp chứng nhận ưu đãi trang trại Thẩm quyền quyết định chứng nhận ưu đãi kinh tế trang trại là Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của địa phương và cơ quan chuyên ngành:
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại theo hướng quy hoạch chung của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn; hướng dẫn cho chủ trang trại xây dựng dự án sản xuất kinh doanh và trình tự thủ tục để được cấp giấy công nhận kinh tế trang trại và thủ tục chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Các Ngân hàng Thương mại có kế hoạch hỗ trợ cho các chủ trang trại vay vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng quy mô phát triển sản xuất.

3. Các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể và thực hiện đúng các chính sách của Trung ương và địa phương cho các trang trại.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi việc tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển trang trại của Trung ương và tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp chứng nhận ưu đãi trang trại

b) Tổng hợp, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hàng năm phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn vốn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
1. Giám đốc các Sở, Lãnh đạo Ban, ngành tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa nội dung chính sách, có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thi hành quy định này.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị căn cứ nội dung, phối hợp, tổ chức thực hiện, định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và đồng gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo các cơ quan Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Xử lý các tổ chức cá nhân sai phạm
Các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách ưu đãi đối với kinh tế trang trại để trục lợi, khi phát hiện sẽ bị thu hồi các nguồn hỗ trợ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phần II
QUY ĐỊNH CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Căn cứ vào tình hình thực tế của phong trào kinh tế tập thể tỉnh nhà, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển vững chắc trong thời gian tới,

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này áp dụng một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp Hợp tác xã (gọi chung là Hợp tác xã) đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996 và đăng ký bổ sung Điều lệ, thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003.

- Hợp tác xã thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003.

Điều 3. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích kinh tế tập thể bao gồm
1. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập Hợp tác xã

2. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã

3. Chính sách đất đai

4. Chính sách thuế

5. Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã

6. Chính sách tín dụng

7. Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

8. Chính sách hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công.

9. Chính sách hỗ trợ Hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Chương II
NỘI DUNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH KINH TẾ HỢP TÁC XÃ
Điều 4. Những chính sách tỉnh vận dụng Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005, thực hiện tại địa phương đối với Hợp tác xã như sau:
1. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

a) Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Các chức danh trong Ban quản trị, Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

- Cán bộ, nhân viên làm công việc chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các Hợp tác xã.

b) Mức hỗ trợ kinh phí:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng nêu trên (gồm chi phí học tập và ăn, ở), theo từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể.

- Mức chi theo hướng dẫn của trên.

c) Kính phí hỗ trợ được dự toán và đưa vào ngân sách tỉnh hàng năm.

2. Về chính sách đất đai:

a) Đất làm trụ sở Hợp tác xã. Nếu các địa phương còn quỹ đất công thì xem xét cấp cho các Hợp tác xã làm trụ sở mà không thu tiền và cấp quyền sử dụng đất (tài sản này thuộc sở hữu không chia, khi Hợp tác xã không sử dụng hoặc giải thể thì giao lại cho địa phương).

b) Đất làm nhà xưởng sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã, các địa phương ưu tiên cho Hợp tác xã thuê hoặc chuyển quyền sử dụng đất ưu đãi hơn các tổ chức, cá nhân khác.

c) Nếu Hợp tác xã có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, được cho nợ phần thuế chuyển mục đích sử dụng đó.

Điều 5. Những chính sách thực hiện theo hướng dẫn trên:
1. Chính sách hỗ trợ khuyến khích thành lập Hợp tác xã.

2. Chính sách thuế.

3. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

4. Chính sách tín dụng.

5. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

6. Chính sách hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công.

7. Chính sách hỗ trợ Hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Đối với những chính sách này các ngành chức năng của tỉnh có liên quan đến thực hiện chính sách phải tích cực triển khai hướng dẫn thực hiện tốt theo trách nhiệm của mình.

Đối với các huyện, thị kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chính sách này hỗ trợ thiết thực cho các Hợp tác xã phát triển.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long:

- Là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung quy định nầy.

- Phối kết hợp với các Sở, ngành, huyện, thị tổ chức thực hiện nội dung quy định này.

- Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các trường của tỉnh thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã theo quy định này.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức triển khai, hướng dẫn các Hợp tác xã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ Hợp tác xã và theo điều kiện, quyền hạn của mình mà có những giúp đỡ thiết thực cho Hợp tác xã về vật chất cũng như chỉ đạo.

3. Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các huyện, thị tổ chức thực hiện các chính sách về đất đai.

4. Cục Thuế Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các huyện, thị tổ chức thực hiện chính sách về thuế.

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long triển khai tổ chức thực hiện các chính sách về tín dụng.

6. Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các huyện, thị tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ thành lập Hợp tác xã mới và hoạt động xúc tiến thương mại cho Hợp tác xã.

7. Các Sở, ngành có liên quan khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tổ chức thực hiện nội dung quy định này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

